TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 5

	Mạch nội dung 
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc.
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	
	2.0
	1.0

	2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975- đến nay )
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	1.0
	1.0
	1.0

	3.Địa lí thế giới . 
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	4
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	1.0
	1,0
	1,0
	
	4.0
	1.0

	
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	0
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3.0
	0
	1.0
	1.0
	2.0
	1.0
	1.0
	1.0
	7.0
	3.0

	
	%
	30%
	20%
	30%
	20%
	100%


	TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ - LỚP 5
Bài kiểm tra gồm 10 câu, 02 trang

(Thời gian làm bài: 40 phút)







Họ và tên:……………………… Lớp 5……

Ngày kiểm tra:……………….…………..…
	Điểm
	Lời nhận xét
	Giáo viên coi 
	Giáo viên chấm

	
	...................................................

................................................... 
	..............................

..............................


	..............................

..............................



	Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu  cầu. 
Câu 1. Năm 1959 Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
A. Phục vụ cho việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Câu 2. Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình?

 A. Trung Quốc.                                B. Liên Xô                                  C. Mĩ
Câu 3. Châu Âu có khí hậu:
A. Nhiệt đới gió mùa.                       B. Ôn hòa.                                   C. Hàn đới.
Câu 4. Em hãy cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào sau đây:                          

 A. Thái Bình Dương                        B. Đại Tây  Dương                     C. Ấn  Độ Dương                                                 
Câu 5. Hãy điền vào ô          chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai. 

          Châu Á có dân số đông nhất thế giới. Đa số dân cư châu Á là người da vàng.
          Châu Á có dân số đứng thứ ba trên thế giới. Dân cư châu Á là người da trắng.

          Châu Á có dân cư thưa thớt, phần lớn là người da trắng và da vàng.

          Châu Á có dân cư đông đúc, sống chủ yếu ở thành phố.
Câu 6. Điền từ ngữ: công nghiệp, đông nhất, giàu có, lớn nhất vào chỗ chấm của các câu sau cho thích hợp:

- Trung Quốc có số dân........................ thế giới, nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành ......................... hiện đại.

- Liên bang Nga có diện tích ..................... thế giới. Tài nguyên thiên nhiên ..................... là điều kiện thuận lợi để nước Nga phát triển kinh tế.
Câu 7. Nối ý của cột A với cột B cho phù hợp.  

Sự kiện (A)
              Thời gian (B)


A. Lễ kí chính thức hiệp định Pa-ri về Việt Nam.
1. Tết Mậu Thân 1968

B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam 

2.  Ngày 27 - 1 – 1973

C. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

3.  Ngày 30 - 4 – 1975

D. Kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Ngày 19 - 5- 1959

Câu 8. Em hãy nêu nội dung Hiệp định Pa-ri?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Quốc Hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7 năm 1976 đã quyết định những vấn đề quan trọng nào? 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1 điểm ) : Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
______________Hết______________


	TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ-LỚP 5
Hướng dẫn chấm gồm 01 trang







Câu 1. (1 điểm)  C.





Câu 2. (1 điểm)  B.




Câu 3. (1 điểm) B.

Câu 4. (1 điểm)  A.

Câu 5 . (1 điểm)  a - Đ    ;  b - S   ;  c - S   ;  c -  S   
Câu 6. (1 điểm): Điền từ ngữ đúng thứ tự mỗi từ 0,25 đ (đông nhất, công nghiệp, lớn nhất, giàu có) .
Câu 7. (1 điểm)  : Nối đúng  A- 2 ;    B - 1 ;   C - 4 ;    D - 3
Câu 8. ( 1điểm)  

*Ghi mỗi ý được (0,25đ)

Nội dung Hiệp định Pa-ri:

- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Phải rút toàn bộ quân Mĩ và đồng minh ra khỏi Việt Nam.

-  Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.

- Mĩ  phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

Câu 9. (1 điểm )  Học sinh nêu được:

  * Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội cuối tháng 6 - đầu tháng 7 năm 1976 quyết định:
 Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí .

Câu 10. (1 điểm ) 
Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương
___________Hết____________
